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	  UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH TIỀN GIANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:   2535/QĐ-UBND                              Mỹ Tho, ngày 22  tháng  7   năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ 

dự kiến triển khai trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy định quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Tiền Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008; 


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 50/TTr-SKH&CN ngày 17/7/2009,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ dự kiến triển khai trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì triển khai thực hiện Quyết định này;

- Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thẩm định nội dung chi tiết thực hiện các đề tài, dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai cụ thể.


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT;

- Các TV Hội đồng KH&CN tỉnh;

- UBND các huyện, TP, TX;

- LĐVP: CVP, PVP Trần Văn Dũng; 

   P.NCTH, Website tỉnh;

- Lưu: VT, Sơn.
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Phòng


DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2010 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số  2535/QĐ-UBND ngày  22  tháng  7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

	Số

TT
	Tên Đề tài - Dự án
	Chủ nhiệm/Cơ quan chủ trì
	Nội dung nghiên cứu/ Dự kiến hiệu quả đề tài
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến tổng kinh phí

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	I. ĐỀ TÀI

	1
	Biện pháp quản lý bệnh thối rễ, chết cành mãng cầu xiêm ở huyện Tân Phú Đông
	ThS. Nguyễn Thành Hiếu/

Viện NC cây ăn quả Miền Nam
	Xác định tác nhân gây bệnh thối rễ, chết cành của cây mảng cầu xiêm và tìm ra biên pháp phòng trừ tổng hợp thích hợp, hiệu quả đối với hiện tượng này.
	2010
	2011
	451

	2
	Thử nghiệm qui trình sinh sản sò huyết (Anadara granosa) tại Tiền Giang
	Nguyễn Văn Hòa/Trung tâm Giống Thủy sản Tiền Giang
	 Mục tiêu: Hoàn thiện và thương mại hóa qui trình sinh sản sò huyết từ giai đoạn tuyển chọn sò bố mẹ ở môi trường tự nhiên và cho sinh sản, ương ấu trùng đến giai đoạn con giống 3-5mm.

 Nội dung nghiên cứu: 

+ Mô tả tuyến sinh dục sò ở các giai đoạn phát triển.

+ Chọn phương pháp kích thích sò bố mẹ sinh sản.

+ Chăm sóc ấu trùng sò đến giai đoạn sò giống 3-5cm

+ Xác định hình dạng, thời gian phát triển, tỷ lệ sông các giai đoạn ấu trùng sò.

 Dự kiến kết quả:

+ Hoàn thiện qui trình sản xuất giống sò huyết.
	2010
	2011
	300

	3
	Biện pháp quản lý ruồi hại quả trên diện rộng cho 3 nhóm quả thuộc tỉnh Tiền Giang có tiềm năng xuất khẩu (thanh long, chôm chôm, nhãn, vú sữa, xoài, sa pô, sơ ri, mãng cầu), nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm quả, đáp ứng tiêu chuẩn vùng cung ứng quả tươi nhiễm ruồi thấp, để xuất khẩu cho thị trường Bắc Mỹ và các thị trường khác  
	TS Nguyễn Hữu Đạt, ThS Nguyễn Văn Mạnh/
Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II
	- Nghiên cứu diễn biến phát sinh gây hại của các loài ruồi gây hại trên các loại trái cây ở Tiền Giang qua các tháng trong năm.

-  Biện pháp quản lý ruồi hại quả trên diện rộng tại Tiền Giang. Sử dụng bã protein (hoặc bẫy methyl eugenol) kết hợp với biện pháp vệ sinh đồng ruộng.

- Xây dựng mô hình trình diễn ruồi hại quả

+ Vú sữa (100 ha)

+ Thanh long (100 ha)

+ Nhãn (100 ha)

+ Chôm chôm (100 ha) 

- Xây dựng vùng trái cây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
	2009
	2011
	1.200

	4
	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tinh dầu tràm trà bằng việc khảo sát trên xưởng thực nghiệm và sử dụng nguồn nguyên liệu cây tràm tại địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang
	ThS. Ngô Đình Minh Hiệp/Trung tâm Nghiên cứu công nghệ lọc dầu - Đại học Bách khoa 
TP. HCM.
	- Nghiên cứu tổng hợp quy trình vận hành trên thiết bị thử nghiệm: tinh chế tinh dầu tràm trà đạt tiêu chuẩn chất lượng (tiêu chuẩn quốc tế ISO 4730)

-  Nghiên cứu tổng hợp các kết quả khảo sát: xây dựng quy trình thiết bị vận hành, thực nghiệm quá trình chiết tách sơ bộ, xây dựng thông số vận hành thiết bị và vận hành quy trình tinh chiết tinh dầu tràm, đánh giá hiệu quả của công nghệ. 
	2010
	2011
	875

	5
	Khảo sát quy trình phòng một số bệnh trên đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa ở tỉnh Tiền Giang

	ThS. Thái Quốc Hiếu/
Chi cục Thú y TG
	Mục tiêu:

- Xác đinh tỷ lẹ nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae – MH (suyển), Actinobacillus pleuropneumoniae – APP (viêm phổi vàng), Haemophilus parasuis – hô hấp – PRRS và hội chứng còi sọc sau cai sữa – PMWS.

- Xây dựng mô hình điểm và đề xuất quy trình phòng các bênh trên.

- Góp phần nâng cáo hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi sau khi đưa quy trình phòng các bệnh trên vào thực tiền sản xuất.

Nội dung:

- Xét nghiệm các bộ mẫu của heo cai sữa từ hộ chăn nuôi được chọn nhẫu nhiên bằng chương trinh survey toolbox đề xác định tit lệ nhiễm một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa.

- Xây dựng 9 mô hình điểm về quy trình phòng một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo cai sữa.

- Tổ chức tham quan các mô hình điểm. Qua đó, thảo luận và chuyển giao quy trình hiệu quả, khả thi nhất cho người chăn nuôi để áp dụng trong thực tiễn sản xuất.

Hiệu quả:

- Hiệu quả khoa học: kết quả đề tài sử dụng phục vụ luận văn thạc sĩ cho cán bộ kỹ thuạt của chi cục Thú y.

- Hiệu quả kỹ thuật: đề tài ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

- Hiệu quả ứng dụng: ứng dụng của đề tài mang tính phổ biến, khả thi nên kết quả của đề tài có khả năng nhân rộng đại trà cho người chăn nuôi.
	2010
	2012
	460

	6
	Nghiên cứu, ứng dụng đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng
	Đỗ Văn Phước/Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TG.
	Nội dung nghiên cứu: Khảo sát, chọn vị trí lắp đặt hệ thống tại một tuyến đường mới của thành phố Mỹ Tho, với dự kiến nghiên cứu lắp đặt thí điểm 25 trụ đèn; nghiên cứu, gia công trong nước một số chi tiết (nhằm hạ giá thành sản phẩm): thân trụ đèn, chụp và chóe đèn.... Các linh kiện khác: lưới panel để thu năng lượng, hệ thống tự động tắt mở sensor khi trời sáng hoặc tối, pin trữ điện ...(sẽ nhập khẩu từ các nước có công nghệ tiên tiến như Đài Loan, Nhật hoặc Mỹ); nghiên cứu, gia công lắp đặt (không thuê mướn chuyên gia nước ngoài)

Dự kiến kết quả: 

Khả năng chuyển giao, nhân rộng có tính khả thi cao do: Tiết kiệm điện tối ưu, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm điện hiện nay; giảm thiểu chi phí bảo trì, thay thế vì đèn LED có tuổi thọ cap trên 10 năm, trong khi đèn sodium chỉ có thời gian sử dụng từ 1 - 2 năm; bảo vệ môi trường, vì đèn LED không sinh ra tia cực tiếm, không có thuỷ ngân như đèn sodium nên tuyệt đối bảo vệ môi trường.

	2010
	2011
	1.000

	7
	Biên soạn lịch sử Công đoàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1975 - 2008
	Trương Văn Hiền/Công đoàn tỉnh TG
	Khắc họa bức tranh lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn sau ngày đất nước thống nhất 1975 – 2008. Rút ra bài học kinh nghiệm, bài học thực tiễn, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam.
	2010
	2011
	319

	8
	Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
	Trần Kim Mai/Ban Dân vận Tỉnh ủy TG.
	- Nghiên cứu, phân tích khái quát hóa về công tác quản lý nhà nước gắn với quá trình tiếp xúc và giải quyết các công việc liên quan đến quyền và  ích hợp pháp của nhân dân

- Làm rõ việc công khai minh bạch trong quản lý, điều hành dân chủ hóa đối với quá trình thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của cơ quan nhà nước các cấp.

	2010
	2011
	500


	II. DỰ ÁN

	1
	Nhân rộng kết quả đề tài: "Ứng dụng nghiên cứu tái chế chất thải rắn PP, PE tỉnh Tiền Giang thành vật liệu phục vụ đời sống với giá thành thấp".
	Lê Văn Dưỡng/Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp TG.
	- Nội dung của dự án: Điều tra đánh giá nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm hiểu về công nghệ sản xuất hạt nhựa từ nhựa phế thải; lựa chọn công nghệ; chuyển giao công nghệ , hoàn thiện quy trình sản xuất.

- Dự kiến hiệu quả: ứng dụng thành công dây chuyền tái chế chất thải rắn PP, PE thành vật liệu phục vụ đời sống với giá thành thấp;góp phần bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết được một phần tình trạng ô nhiễm môi trường do nhựa phế thải gây ra; giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương.
	2010
	2010
	2.722

	2
	Ứng dụng công nghệ sản xuất bóng đèn compact bán tự động
	Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp TG.
	- Nội dung của dự án: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp lựa chọn chuyển giao công nghệ sản xuất bóng đèn compact bán tự động, công suất 4.000.000 bóng đèn các loại/năm cho Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị chiếu sáng Duhal.

- Dự kiến hiệu quả: 

+ Hiệu quả kỹ thuật: ứng dụng hoàn thiện kỹ thuật, công nghệ mới; tăng công suất, giảm giá thành.

+ Hiệu quả ứng dụng: khả năng chuyển giao, nhân rộng dự án cao.
	2010
	2010
	2.500
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